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Đậu Anh Tuấn
Trưởng Ban, Ban Pháp chế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

DOANH NGHIỆP KHAI KHOÁNG CỦA VIỆT NAM
VÀ TÍNH MINH BẠCH

Toạ đàm “EITI để cải thiện môi trường đầu tư và năng cao hiệu quả thu ngân sách”
Tam Đảo, ngày 30 tháng 5 năm 2015

Nội dung trình bày
 Tổng quan về hoạt động của doanh nghiệp

khai khoáng

 Cảm nhận của doanh nghiệp khai khoáng về
tính minh bạch của môi trường kinh doanh.

 Một số kiến nghị
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Tổng quan về hoạt động của
doanh nghiệp khai khoáng

Nguồn: VCCI và USAID, Dữ liệu Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2009-2013

Kết quả sản xuất kinh doanh của DNKK

Năm Doanh nghiệp có lãi Doanh nghiệp lỗ So với tổng số
DN (%)

Số
doanh
nghiệp

Tổng
mức lãi

(Tỷ
đồng)

Lãi bình
quân 1

DN
(Triệu
đồng)

Số
doanh
nghiệp

Tổng
mức lỗ

(Tỷ
đồng)

Lỗ bình
quân 1

DN
(Triệu
đồng)

Số DN
lãi

Số DN
lỗ

2006 841 64900 77170,4 209 -156,7 -749,6 75,83 18,85

2007 1029 60965 59247,3 279 -81,0 -290,4 73,71 19,99

2008 1479 75334 50935,8 329 -136,0 -413,3 77,35 17,21

2009 1303 78499 60244,5 681 -1389,2 -2039,9 59,47 31,08

2010 1518 82222 54164,4 502 -1168,8 -2328,3 68,26 22,57

2011 1440 53589 37214,6 903 -5445,8 -6030,7 56,58 35,48

Nguồn, Tổng cục Thống kê, Sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011, NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2013.

Tỷ lệ các DNKK có lãi đã giảm và tỷ lệ DNKK bị thua lỗ đã tăng từ năm 2006 đến năm
2011
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Triển vọng kinh doanh 2 năm tới (%)

Nguồn: VCCI và USAID, Dữ liệu Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010-2014

Mặc dù có kết quả sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các
DNKK dường như lạc quan hơn các doanh nghiệp nói chung.
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DN chung DNKK

Năm

Thuế và các khoản phát sinh phải nộp trong năm
Thuế và các khoản
đã nộp trong năm

Tổng số Trong đó:

Thuế tiêu thụ

2006 59252,0 2723,5 59008,9

2007 41851,3 3026,5 40137,3

2008 72798,9 12058,7 72396,7

2009 69775,5 58424,9 69439,7

2010 38193,5 12450,1 35714,8

2011 83735,9 17267,6 81928,0

Nguồn, Tổng cục Thống kê, Sự phát triển của Doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2011, NXB Thống kê, Hà Nội, năm 2013.

DNKK có số thuế và các khoản nộp ngân sách cao. Xét trong toàn bộ tương
quan chung năm 2011, các DNKK chỉ chiếm 0,78% tổng số doanh nghiệp đã đóng
góp 15,9% tổng số thuế và các khoản đã nộp ngân sách nhà nước.

Đóng góp của DNKK vào ngân sách
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Giải quyết việc làm cho người lao động

Ngành kinh tế Tổng số Nam Nữ % Nữ
Tổng số 100,0 100,0 100,0 48,6A. Nông, lâm, thuỷ sản 46,8 45,0 48,8 50,7
B. Khai khoáng 0,5 0,8 0,2 18,9C. Công nghiệp chế biến, chế tạo 14,0 12,8 15,2 53,0D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nướcvà điều hoà không khí 0,3 0,4 0,1 17,7E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rácthải, nước thải 0,2 0,2 0,2 43,1F. Xây dựng 6,2 10,9 1,3 9,9G. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xemáy và xe có động cơ khác 12,5 10,3 14,9 57,6H. Vận tải kho bãi 2,9 5,1 0,5 9,2I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4,2 2,4 6,2 71,0J. Thông tin và truyền thông 0,5 0,6 0,4 36,1K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 0,6 0,6 0,7 54,0L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 0,3 0,3 0,3 47,5M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 0,5 0,6 0,3 31,1
…………..

Ngành công nghiệp khai khoáng đã tạo việc làm cho 0,5% lao
động trong tổng số lao động có việc làm năm 2013

Nguồn:Tổng cục Thống kê, Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2013

Đảm bảo thu nhập cho người lao động

Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố năm 2014, tiền lương
bình quân tháng năm 2013 của lao động trong ngành khai khoáng
khá cao so với mức bình quân chung, cụ thể:

 Tiền lương bình quân tháng của lao động trong ngành khai
khoáng là 5,7 triệu đồng cao hơn mức chung là 4,1 triệu đồng.

 Tính trong toàn bộ các ngành kinh tế, tiền lương bình quân
tháng của lao động trong ngành khai khoáng đứng thứ 6, sau
các ngành Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế, Hoạt
động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, Hoạt động chuyên môn,
khoa học và công nghệ, Hoạt động kinh doanh bất động sản và
Thông tin và truyền thông.
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Tiền lương bình quân/tháng của lao động ngành khai
khoáng năm 2013

Nguồn:Tổng cục Thống kê, Báo cáo Điều tra Lao động việc làm năm 2013

STT Ngành kinh tế
Tiền lương bình quân tháng
Tổng số Nam Nữ

1 U. Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế (*) 11229 16751 7616
2 K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 7230 7174 7278
3 M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 6532 6451 6682
4 L. Hoạt động kinh doanh bất động sản 6395 6587 6058
5 J.Thông tin và truyền thông 6262 6558 5736
6 B. Khai khoáng 5709 5896 4838

7
D. SX và phân phối điện, khí đốt, hơi nước và điều hoà không
khí

5635 5683 5384

8 H.Vận tải kho bãi 5184 5213 4999
9 P. Giáo dục và đào tạo 5000 5425 4828
10 Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5000 5483 4763
11 N. Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 4794 4746 4897

12
O. Hoạt động của ĐCS, tổ chức CT-XH, QLNN, ANQP,
BĐXH bắt buộc

4638 4826 4114

….. …….

DNKK và tác động từ ô nhiễm môi trường

Nguồn: VCCI và USAID, Dữ liệu Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011-2014

Điểm đáng lưu ý là chính những DNKK lại là nhóm doanh nghiệp chịu thiệt hại
nhiều của vấn đề ô nhiễm môi trường.
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DN chung DNKK
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Nguồn: VCCI và USAID, Dữ liệu Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2011-2014

DNKK và tác động từ ô nhiễm môi trường
Năm 2013 có tới 32% DNKK cho biết có doanh nghiệp trong tỉnh bị phạt do vi
phạm các quy định về môi trường, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 19% của các
doanh nghiệp nói chung
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DN trong tỉnh bị phạt do vi phạm các quy định về môi trường?

DN chung DNKK

- Nộp ngân sách cao
- Tạo nhiều việc làm với
mức lương khá cao

- Trách nhiệm đối với
người lao động của DNKK
cần phải cải thiện.
-Tỷ lệ DN bị xử phạt về
môi trường còn cao

DNKK & Trách nhiệm xã hội
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Cảm nhận của DNKK về tính minh bạch
của môi trường kinh doanh

Nguồn: VCCI và USAID, Dữ liệu Khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010-2014

Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin
Khả năng tiếp cận thông tin, tài liệu của DNKK còn khó khăn, đặc biệt trong
các loại văn bản về đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh, kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội địa phương.
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Tiếp cận thông tin khó khăn như vậy buộc các DN phải nhờ cậy tới mối
quan hệ với cán bộ các cơ quan nhà nước.

Tính minh bạch trong tiếp cận thông tin
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tin, tài liệu

DN chung DNKK

Chi phí thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy
định pháp luật

Khảo sát năm 2014 cho thấy có tới 44,83% các DNKK cho biết phải dành trên
10% quỹ thời gian để tìm hiểu và thực hiện các quy định pháp luật, tỷ lệ này
cao hơn mức chung của tất cả các ngành (35,02%), và tăng mạnh so với năm
2013 (20%).
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Các cơ quan thường xuyên thanh tra, kiểm
tra DNKK
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Thủ tục hành chính vẫn là
cản trở đối với hoạt động của DNKK

64
55

60

46

89

62 63

51
43

85

0

20

40

60

80

100

Cán bộ nhà nước giải
quyết công việc hiệu

quả

Cán bộ nhà nước
thân thiện

Doanh nghiệp không
cần phải đi lại nhiều
lần để lấy dấu và chữ

ký

Thủ tục giấy tờ đơn
giản

Phí, lệ phí được công
khai tại cơ quan nhà

nước

DN chung DNKK

Khả năng dự đoán những thay đổi trong quy định pháp
luật của trung ương của DNKK
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Đánh giá về tính ổn định của mặt bằng
sản xuất kinh doanh

Bồi thường thỏa đáng nếu bị thu hồi

Tiếp cận đất đai và khả năng ổn định mặt bằng kinh doanh
của DNKK

Tỷ lệ các DNKK có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cao so với
mức chung (Theo điều tra PCI 2014, có khoảng 48,77% DNKK có
GCNQSDĐ, trong khi đối với các doanh nghiệp nói chung thì chỉ là 43,73%).
Tuy nhiên, các DNKK đang cảm nhận những rủi ro lớn trong việc sử dụng đất.
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Tỷ lệ DN gặp khó khăn khi thực hiên TTHC
về đất đai trong 2 năm qua (%)

Khó khăn cụ thể khi thực hiên TTHC về đất đai trong 2 năm qua
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Tỷ lệ DNKK gặp khó khăn khi
mở rộng mặt bằng kinh doanh

Khó khăn cụ thể của DN khi mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh

Từ việc cảm nhận rủi ro cao
về tính ổn định của việc sử
dụng đất, các DNKK khá lo
ngại trong việc mở rộng mặt
bằng sản xuất kinh doanh so
với các doanh nghiệp khác
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Chi phí không chính thức

Các DNKK đang phải đối mặt
với hiện tượng chi trả chi phí
không chính thức cao và phổ
biến.

Đáng lưu ý, có tới 16% các DNKK phải
chi trả chi phí không chính thức trên 10%
tổng thu nhập của doanh nghiệp, trong
khi tỉ lệ chung của các doanh nghiệp là
11%.
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Kết luận và kiến nghị

Cảm nhận chung của DNKK

Khó tiếp cận thông tin từ cơ quan nhà nước, trong khi nhu cầu
thông tin của DNKK cao

DNKK còn mất nhiều thời gian để tìm hiểu và thực hiện các
quy định pháp luật

DNKK đánh giá thấp sự ổn định trong sử dụng đất đai và
đang gặp rất nhiều khó khăn trong thực hiện các TTHC về
đất đai

Các DNKK đang phải đối mặt với việc chi trả chi phí không
chính thức cao và phổ biến
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Một số khó khăn khác qua phản ánh
của doanh nghiệp
 Thủ tục tiến hành đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nhiều

khi mang tính hình thức mà chưa thực chất
 Thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan từ tài chính, đất đai, môi

trường, khoáng sản …
 Cải tạo và phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản:

vẫn thiếu hướng dẫn kỹ thuật cụ thể về cải tạo, phục hồi môi
trường cho từng loại hình khai thác khoáng sản
 Thủ tục hành chính rút khoản tiền mà chủ đầu tư đã ký quỹ

phục hồi môi trường phức tạp  nhiều doanh nghiệp không
thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường như đã cam kết và cũng
không lấy lại tiền ký quỹ.

Kiến nghị
 Minh bạch: Các thông tin liên quan đến cấp phép, đấu

giá, các khoản đóng góp ngân sách của doanh nghiệp và vấn
đề sử dụng; Đăng tải công khai và kịp thời các quy định, quy
hoạch, kế hoạch

 Ổn định của chính sách: Cố gắng duy trì tính ổn định của
chính sách. Có biện pháp kiểm soát hoặc điều chỉnh giá thuê
đất tránh tăng quá nhanh, đột ngột.

 Đơn giản hoá TTHC: Tiếp tục đơn giản hóa các TTHC trong
lĩnh vực đất đai nhằm tạo thuận lợi cho DN và nhà đầu tư
trong việc tiếp cận và sử dụng đất. Đơn giản hoá DTM

 Phối hợp liên ngành: Các thủ tục hành chính cần tăng
cường thực hiện một cửa, cơ chế phối hợp phù hợp.
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Đặc biệt: tăng cường tham vấn doanh nghiệp và
người dân khi ban hành và trong khi thực thi
chính sách

Mối quan hệ giữa phản hồi ý kiến góp ý của DN và cảm
nhận của DN về chính quyền

Nhu ̃ng nhiê ̃u phô ̉ biê ́n



6/1/2015

16

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!
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